
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
1 1A SÁNG HDTN T.V T.V Đ.Đ TD T.V T.V TOÁN T.V T.V KNS TNXH T.V T.V TD TNXH TOÁN SH TIN TIN

2 1B SÁNG HDTN TNXH T.V T.V Â.N TD TIN TIN T.V T.V KNS B.D T.V T.V TNXH TD T.V T.V TOÁN SH

3 1C SÁNG HDTN T.V TNXH T.V T.V T.V T.V TOÁN T.V T.V Đ.Đ KNS MT TNXH T.V T.V TIN TIN TOÁN SH 1 Liên 2 Giang
4 1D SÁNG HDTN TIN TOÁN B.D T.V T.V TOÁN B.D T.V T.V HĐTN KNS TNXH MT T.V T.V T.V T.V TOÁN SH 1 Huyền 4 T.Hằng
5 1E SÁNG HDTN T.V T.V TOÁN T.V T.V TD HĐTN ANH ANH KNS TOÁN TIN TIN MT Â.N T.V T.V TOÁN SH 1 Thủy 2 Thủy HD
6 2A SÁNG HDTN T.V T.V TOÁN TD TOÁN T.V T.V Â.N MT TOÁN T.V TOÁN T.V ANH ANH T.V TD TOÁN SH 1 Nhàn 4 Luyến
7 2B SÁNG HDTN T.V T.V TOÁN T.V T.V Â.N HĐTN T.V T.V MT KNS T.V TOÁN TIN TIN GDTC TOÁN T.V SH 1 N.Anh
8 2C 6 SÁNG HDTN T.V T.V TOÁN T.V T.V TOÁN Â.N TIN TIN KNS MT T.V T.V TOÁN HĐTN T.V GDTC TOÁN SH 1 Hương
9 2D 7 SÁNG HDTN T.V T.V TOÁN TIN TIN T.V T.V T.V T.V KNS Â.N T.V T.V T.V TOÁN TOÁN T.V GDTC SH

10 3A SÁNG HDTN TOÁN ANH ANH TOÁN TD T.V TNXH MT Â.N TOÁN HĐTN ANH ANH TOÁN TNXH TD TOÁN T.V SH

11 3B SÁNG HDTN TOÁN T.V T.V ANH ANH T.V T.V TOÁN CN TNXH KNS TD T.V HĐTN Đ.Đ T.V TD TOÁN SH

12 3C 5 SÁNG HDTN ANH T.V T.V Đ.Đ Â.N ANH ANH T.V T.V KNS TOÁN TNXH TD TOÁN T.V TD TOÁN B/D SH

13 3D SÁNG HDTN TOÁN T.V T.V T.DỤC TOÁN T.V MT TOÁN TNXH Â.N KNS ANH ANH T.V B/D TOÁN HĐTM T.V SH

14 3E SÁNG HDTN TOÁN ANH ANH TOÁN T.DỤC T.V T.V TOÁN TNXH TIN KNS TOÁN BD Â.N MT TOÁN T.V T.V SH

15 4A 2 SÁNG HDTN ANH TOÁN T.V TOÁN KHOA T.DỤC Đ.Đ T.V T.V TOÁN KNS TOÁN T.V T.V T.V ANH T.V TOÁN SH

16 4B 3 SÁNG HDTN TOÁN T.V T.V TOÁN B.D HĐTN T.DỤC T.V T.V KNS TOÁN T.V T.V TOÁN KHOA TOÁN T.V Đ.Đ SH

17 4C 1 SÁNG HDTN TOÁN T.V T.V T.V T.V Đ.Đ TOÁN T.V T.V KNS TOÁN T.V TOÁN ANH ANH TOÁN SH ANH ANH
18 4D SÁNG HDTN TOÁN ANH ANH TOÁN T.V T.V T.V KHOA SỬ KNS ĐỊA T.DỤC KHOA TOÁN T.V TOÁN ANH T.V SH

19 5A SÁNG HDTN T.V T.V Đ.Đ ANH ANH TOÁN T.V TOÁN T.V KNS TIN TOÁN T.V T.V ĐỊA ANH ANH TOÁN SH

20 5B SÁNG HDTN TOÁN TIN TIN TOÁN KHOA T.V T.V TOÁN T.V T.V KNS TOÁN T.DỤC T.V T.V TOÁN SH ANH ANH
21 5C SÁNG HDTN T.V T.V ĐỊA TOÁN Đ.ĐƯC T.V LĐKT TOÁN T.V T.V KNS ANH ANH KHOA T.DỤC TOÁN T.V T.V SH

22 5D 4 SÁNG HDTN TOÁN T,Đ C.TẢ TOÁN LTVC ANH K.C TOÁN T.DỤC T.ĐỌC KNS TOÁN TLV ANH ANH TOÁN LTVC TLV SH

23 5E SÁNG HDTN TOÁN T.V T.V TOÁN T.V T.V ANH TOÁN T.V T.DỤC KNS TOÁN T.V T.DỤC SỬ TOÁN T.V T.V SH

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
1 1A CHIỀU TOÁN HĐTN B.D T.V T.V B.D T.V T.V MT ANH ANH Â.N
2 1B CHIỀU ANH ANH MT TOÁN T.V T.V ANN TOÁN HĐTN B.D T.V T.V Đ.Đ

3 1C CHIỀU T.V T.V THKT ANN ANH TD T.V Â.N TOÁN HĐTN THKT TD ANH
4 1D CHIỀU T.V Đ.ĐỨC T.V TIN ANN TD ANH Â.N T.V T.V ANH TNXH TD
5 1E CHIỀU T.V B.D B.D T.V T.V T.V Đ.Đ TNXH TNXH TD T.V T.V
6 2A CHIỀU Đ.Đ TNXH TNXH T.V T.V B.D T.V HĐTN B.D

7 2B CHIỀU T.V T.V B.D Đ.Đ ANN TNXH TOÁN B.D TNXH TOÁN GDTC ANH ANH
8 2C CHIỀU TNXH T.V ANH T.V TNXH B.D TOÁN T.V B.D Đ.Đ ANH GDTC
9 2D CHIỀU MT TNXH Đ.Đ TOÁN HDTN B.D TNXH TOÁN B.D GDTC ANH ANH

10 3A CHIỀU Đ.ĐỨC T.V T.V T.V T.V TIN B.D CN B.D T.V B.D B.D
11 3B CHIỀU T.V B.D B.D TOÁN TIN ANN TNXH ANH ANH Â.N MT TOÁN B.D B.D
12 3C CHIỀU TOÁN B.D T.V TIN TOÁN HDTN B.D MT TNXH ANH T.V CN B.D
13 3D CHIỀU CN ANH B.D TOÁN B.D B.D TIN T.V T.V TNXH ANH Đ.Đ T.DỤC
14 3E CHIỀU HĐTN CN B.D T.V TNXH B.D B.D T.V T.V ANH Đ.Đ T.DỤC ANH
15 4A CHIỀU ANH Â.N MT ANH KHOA B.D SỬ ĐỊA B.D TIN T.DỤC CN HĐTN
16 4B CHIỀU T.DỤC MT ANH Â.N ANH HĐTN ANH ANH TIN KHOA SỬ ĐỊA B.D
17 4C CHIỀU MT T.DỤC Â.N KHOA BD T.DỤC HDTN TIN CN B.D KHOA SỬ ĐỊA
18 4D CHIỀU HDTN CN T.DỤC T.V BD ANH MT TOÁN T.V Â.N BD Đ.Đ TIN

19 5A CHIỀU KHOA TOÁN TIN T.DỤC MT Â.N KHOA LĐKT T.DỤC T.V T.V ĐỊA
20 5B CHIỀU ANH T.V Đ.Đ MT T.DỤC ANH KHOA SỬ ĐỊA T.V Â.N LĐKT
21 5C CHIỀU TOÁN ANH SỬ T.V ANH TOÁN T.DỤC MT NHAC TIN TIN KHOA
22 5D CHIỀU TIN TIN ANH SỬ KHOA Đ.Đ NHAC T.DỤC MT KHOA ĐỊA LĐKT
23 5E CHIỀU KHOA Đ.Đ LĐKT ANH Â.N MT TIN ĐỊA KHOA ANH ANH TIN
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